
STT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN Lớp THỜI GIAN
NGÀY

BẮT ĐẦU

GHI 

CHÚ

1 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như CN1.K2022.3 Thứ 6 - 18h 10/02/2023

2 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Kiều Tiên CN1.K2022.2 Thứ 7 - 18h 11/02/2023

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Phạm Thế Sơn
CN1.K2022.2 + CN2.K2022.2 + 

LT.K2022.2
Chủ nhật - 8h 12/02/2023

4 Cấu trúc rời rạc ThS. Lê Hoàng Tuấn
CN1.K2022.2 + CN2.K2022.2 + 

LT.K2022.2
Thứ 6 - 18h 10/02/2023

5 Công nghệ Java ThS. Sử Nhật Hạ HC.K2022.1 Thứ 7 - 18h 11/02/2023

6 Công nghệ phân tích dữ liệu lớn TS. Đỗ Trọng Hợp CN2.K2021.1 + HC.K2021.2,3 Thứ 4 - 18h 08/02/2023

7 Cơ sở dữ liệu ThS. Huỳnh Đức Huy
CN1.K2022.1 + CN2.K2022.3 + 

LT.K2022.3
Thứ 5 - 18h 09/02/2023

8 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ThS. Nguyễn Quốc Việt
CN2.K2022.3 + CN1.K2021.2,3 + 

CN1.K2022.1
Thứ 2 - 18h 06/02/2023

9 Đại số tuyến tính - 8h ThS. Lê Hoàng Tuấn CN1.K2022.3 Chủ nhật - 8h 12/02/2023

10 Giải tích - 14h ThS. Lê Hoàng Tuấn CN1.K2022.3 Chủ nhật - 14h 12/02/2023

11 Giới thiệu ngành CNTT ThS. Mai Xuân Hùng CN1.K2022.3 + CN2.K2022.3 Thứ 4 - 18h 08/02/2023

12 Hệ điều hành ThS. Hà Lê Hoài Trung CN1.K2021.2,3 Thứ 5 - 18h 09/02/2023

13 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều ThS. Phan Thanh Vũ HC.K2021.2,3 + CN2.K2021.1 Thứ 3 - 18h 07/02/2023

14 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ThS. Tạ Việt Phương CN2.K2021.2,3 Thứ 4 - 18h 08/02/2023
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15 Internet và Công nghệ Web ThS. Mai Xuân Hùng
CN2.K2022.1 + LT.K2022.2 + 

CN1.K2021.1 + CN1.K2021.2,3 
Thứ 3 - 18h 07/02/2023

16 Kiến trúc và tích hợp hệ thống TS. Nguyễn Tấn Cầm
CN2.K2021.1 + CN2.K2021.2,3 + 

CN1.K2020
Thứ 6 - 18h 10/02/2023

17 Kỹ năng nghề nghiệp ThS. Nguyễn Văn Toàn CN1.K2022.2 Thứ 2 - 18h 06/02/2023

18 Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội ThS. Mai Xuân Hùng CN2.K2021.1 + HC.K2021.2,3 Thứ 5 - 18h 09/02/2023

19 Lập trình hướng đối tượng ThS. Sử Nhật Hạ
CN1.K2022.2 + CN2.K2022.2 + 

LT.K2022.2
Thứ 4 - 18h 08/02/2023

20 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS. Trương Phi Long
CN1.K2021.1 + CN1.K2021.2,3 + 

CN1.K2020
Thứ 7 - 18h 11/02/2023

21 Mạng xã hội ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng HC.K2022.1 Thứ 5 - 18h 09/02/2023

22 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang HC.K2022.1 + CN2.K2021.2,3 Thứ 3 - 18h 07/02/2023

23 Nhập môn lập trình ThS. Phạm Thế Sơn CN1.K2022.3 + LT.K2022.3 Thứ 7 - 18h 11/02/2023

24 Nhập môn lập trình ThS. Mai Xuân Hùng CN2.K2022.3 Thứ 6 - 18h 10/02/2023

25 Nhập môn Mạng máy tinh ThS. Hồ Hải CN2.K2022.3 Thứ 3 - 18h 07/02/2023

26 Nhập môn mạng máy tính ThS. Lê Đức Thịnh CN1.K2022.1 + LT.K2022.3 Thứ 3 - 18h 07/02/2023

27 Pháp luật đại cương ThS. Huỳnh Thị Nam Hải CN1.K2022.3 Thứ 2 - 18h 13/02/2023

28 Quản lý thông tin ThS. Tạ Thu Thủy
CN2.K2022.1 + LT.K2022.3 + 

CN1.K2021.2,3
Thứ 4 - 18h 08/02/2023

29 Quản trị doanh nghiệp ThS. Hồ Thị Thanh Thảo CN2.K2021.2,3 Thứ 5 - 18h 09/02/2023

30 Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II ThS. Hà Lê Hoài Trung CN1.K2022.1 + CN2.K2022.2 Thứ 7 - 18h 11/02/2023

31 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm( SEO)
CN2.K2022.1 + HC.K2022.1 + 

CN1.K2021.1
Thứ 2 - 18h 06/02/2023

32 Thiết kế giao diện người dùng ThS. Tạ Thu Thủy
CN2.K2022.1 + CN1.K2021.1 + 

CN1.K2021.2,3 
Thứ 6 - 18h 10/02/2023



33 Thương mại điện tử ThS. Nguyễn Quốc Việt HC.K2022.1 Thứ 4 - 18h 08/02/2023

34 Triết học Mác – Lênin ThS. Trương Phi Long
CN1.K2021.1 + CN1.K2020 + 

CN1.K2022,1
Thứ 4 - 18h 08/02/2023


